
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Biệt thự Nguyệt Quế 25-11 Vinhomes The Harmony, Phường Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MONTE CARLO

0110201446

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633(Chính)

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Trừ 
hoạt động đấu giá)

8299

6. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ 9633

7. Quảng cáo 7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MONTE 
CARLO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MONTE CARLO IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MONTE CARLO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985.080.325
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền);
- Tư vấn chuyển giao công nghệ;

7490

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa 
hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại 
cửa hàng) như:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 

4723

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ

4789

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

20. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết:
Các hoạt động sử dụng tài sản phi tài chính có trả tiền bản 
quyền hoặc phí giấy phép cho người chủ tài sản. Sử dụng tài 
sản này có thể dưới nhiều dạng, như cho phép tái sản xuất, sử 
dụng tiếp quy trình hay sản phẩm, nhượng quyền...Người chủ 
hiện thời có thể hoặc không tạo ra những sản phẩm này

7740
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VƯƠNG THỊ 
HỒNG HÀ

Việt 
Nam

Biệt thự Hoa Lan 6-
17 Vinhome, Phường 
Phúc Lợi, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.640.000.000 33,000 001177045983

2NGUYỄN 
THỊ QUỲNH

Việt 
Nam

P02T18 Star AD1, 
Phường Mai Động, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

5.360.000.000 67,000 038188012194

21. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038188012194
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P02T18 Star AD1, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Biệt thự Hoa sữa 11-52 Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận 
Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ

30/08/1988 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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